TUẦN 3 – TIẾT 2 – KHỐI 6

Unit 10 : STAYING HEALTHY
Section B : Food And Drink (B.1,4,5)

*Vocabulary : 
-apple (n) quả táo 
-banana (n) quả chuối 
-water (n) nước 
-rice (n) gạo, cơm 
-milk (n) sữa 
-meat (n) thịt 
-vegetable (n) rau, củ, quả
*Ask and answer.
-“What would you like ?”
5.Listen.Match the name of the people with what they would like.
1.Nhan would like some ........................... and some rice.(chicken/ meat/ beef/ pig )

2. ................................ would like some meat and some vegetbles. (Nhan/ Tuan/ Huong/ Mai)

3.Huong ..........................  some fruit and some milk. (would like/ want/ like/ would )

4.Mai would like some fish ............................... some orange juice. ( but/ or/ and/ any )

Tuan: a,d                   




Mai: . b,h
Nhan : . c,f                   



Huong : e,g
*Ask and answer about “Nhan , Tuan, Huong, Mai”
1.What would Nhan like?

2. What would Tuan like?

3. What would Huong like?

4. What would Mai like?

*Ghép những câu ở cột A và cột B:
	A
	B
	C

	1.What color is your sister’s hair?

2.What does she do?

3. Does Ba have an oval face?

4. Are her lips thin or full?

5. What color are his eyes?

6. Is Tom tall or short?

7. He is a weightlifter.

8. What color are your eyes?
	a. My eyes are brown.

b. He is fat and strong.

c. They’re thin.

d. He’s tall

e. Yes, he does.

f. His eyes are black.

g. She’s a gymnast.

h. Her hair is black.
	a.----------------

b.----------------

c.----------------

d.----------------

e.----------------

f.----------------

g.----------------

h.----------------


· Dặn dò : -Viết từ vựng , làm bài tập trong tập và trả lời câu hỏi dựa vào bài nghe (không viết ra giấy). (5.Listen)
              -Chép các đáp án phần màu đỏ vào tập.
